
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  519      /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày  23    tháng 02 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch 

 tại huyện Tuy Phong 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 31/TTr-
UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022, Tờ trình số 61/TTr-UBND và Tờ trình số 
65/TTr-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 tại huyện Tuy Phong, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 290 người (gồm: Xí nghiệp May Tuy 
Phong: 210 người; Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo: 77 người, CN Liên 
Hiệp HTX TM TP. HCM - Co.opmart Phan Rí Cửa: 03 người; trong đó có 96 người 
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lao động đang nuôi con nhỏ chưa đủ 6 tuổi và 09 người lao động đang mang thai 
được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trường hợp); 

-  Tổng số tiền hỗ trợ: 417.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm mười bảy 
triệu đồng). 

 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động
Tên cơ sở làm việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 Phan Luân 260981842 6021488179 Xác định thời hạn 11/12/2021 - 24/12/2021

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

         1.000.000 

Phan Luân

STK: 050027818541

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

2 Võ Thị Thu Thủy 260731186 6020413701 Xác định thời hạn 29/12/2021 - 07/01/2022

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

         1.000.000 

Võ Thị Thu Thủy

STK: 050104476063

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

3
Nguyễn Thị Xuân 

Hỏi
261257798 7915115931 Xác định thời hạn 22/12/2021 - 04/01/2022

CN LH HTX TM 

TP.HCM - Co.opmart 

Phan Rí Cửa

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
         2.000.000 

Nguyễn Thị Xuân Hỏi

STK: 050098374873

NH Sacombank CN Bình Thuận, PGD 

Phan Rí Cửa

4.000.000        

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Tổng cộng: 03 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 03 người ; Số tiền: 4.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bốn triệu đồng.

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA CN LIÊN HIỆP HTX TM TP.HCM - CO.OPMART PHAN RÍ CỬA

(Kèm theo Quyết định số   519   /QĐ-UBND ngày    23   tháng  02 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ tháng/năm 

đến ngày/tháng/năm)

6



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Thị Kim Lai 261342536 6020400406

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Kim Lai - 1024056314 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

2 Nguyễn Thị Liên 261172218 6014004565

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Liên - 4808205420315 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Huyện Tuy Phong

3 Lê Thị Như Quỳnh 261511143 6016015998

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Lê Thị Như Quỳnh - 

050402600001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

4
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
261069347 6015005467

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Hồng Thúy - 

1024056171 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

5 Nguyễn Thị Theo 261354863 6020351241

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

6 Trần Thị Xuân Liễu 261189934 6011006219

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Xuân Liễu - 

050186570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG - HUYỆN TUY PHONG

(Kèm theo Quyết định số    519  /QĐ-UBND ngày    23   tháng  02 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Nguyễn Loan Phụng 261511165 6016016051

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Loan Phụng - 

050245100001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

8 Võ Thị Huỳnh Thảo 261361944 6014010578

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Huỳnh Thảo - 

050254330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

9 Nguyễn Thị Út 261342940 6020391108
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Út - 1024056170 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

10 Trần Thị Loan 261256757 6015005055

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Loan - 049961500001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

11 Lê Thị Kim Loan 261342622 6013008197

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Lê Thị Kim Loan - 050364800001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

12 Nguyễn Thị Linh 261141389 6014004950

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Linh - 050302130001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

13
Nguyễn Thị Kim 

Quyên
261256935 6011012826

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Kim Quyên - 

049973450001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

14 Trần Thị Bé Lan 261070226 6014008181

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Trần Thị Bé Lan - 050326170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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15 Nguyễn Thị Hòa 261336242 6015009005

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Hòa - 1024057295 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

16 Nguyễn Xuân Liên 261065831 6013003685

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Xuân Liên - 

049961400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

17 Nguyễn Thị Biên 261619980 6021561365
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Biên - 050326750001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

18 Võ Thị Trúc Hà 261256748 6012003780

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Trúc Hà - 1024057202 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

19 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 261511077 6020332727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - 

049961190001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

20 Vương Thị Xuân Hòa 260973360 6020382232

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Vương Thị Xuân Hòa - 

049973040001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

21 Nguyễn Thị Cẩm Lai 261616473 6020362877
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Cẩm Lai - 

050365500001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

22 Đinh Thị Luôn 261656151 6020394281
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Đinh Thị Luôn - 050245180001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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23 Dương Thị Thủy Tiên 261361418 6015005145

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Dương Thị Thủy Tiên - 

050326440001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

24
Nguyễn Thị Ngọc 

Đăng
261511637 6020465937

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Ngọc Đăng - 

050326400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

25 Phan Thị Cúc Phượng 261517132 6020459653
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phan Thị Cúc Phượng - 

050367550001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

26
Dương Nguyễn Như 

Quỳnh
261663193 6020453568

Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Dương Nguyễn Như Quỳnh - 

4808205407606 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

27 Lê Thị Hiền 261342789 6015005429Không xác định thời hạn04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Lê Thị Hiền - 050255280001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

28 Nguyễn Thị Kim Kiều 261516136 6020413545Không xác định thời hạn04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Kim Kiều - 

1024057225 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

29 Nguyễn Thị Thu Tâm 261263128 6014006904

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thu Tâm - 

050326340001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

30 Hồ Thị Hiệp 261262165 6016004959

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Hồ Thị Hiệp - 050522260001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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31 Trần Thị Nhung 261070078 6013008081

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Nhung - 049961460001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

32 Mai Thị Út Thoa 261369771 6013006448

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Mai Thị Út Thoa - 1012943597 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

33 Đỗ Thị Lan 261336456 6013008242

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Đỗ Thị Lan - 050369740001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

34 Nguyễn Thị Hằng 261362920 6014007010

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Hằng - 050253880001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

35 Võ Thị Kim Hà 261256790 6013006522

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Võ Thị Kim Hà - 050171270001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

36 Nguyễn Thị Thu Loan 261070449 6015009088

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thu Loan - 

049961330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

37 Trần Nhựt Duy 341821990 7916394942 Có thời hạn 04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Nhựt Duy - 1024054721 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

38 Nguyễn Thị Châu 261362870 6020390039

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Châu - 049961030001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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39 Nguyễn Thị Thảo 261070510 6020414716

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thảo - 1024054561 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

40
Phạm Thị Thanh 

Ngân
261618658 6020381007 Có thời hạn 04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phạm Thị Thanh Ngân - 

050327050001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

41 Lê Thị Hậu 261511174 6016015837

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lê Thị Hậu - 050325430001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

42 Trương Thị Kim Yến 261361885 6014010357

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trương Thị Kim Yến - 

050326320001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

43 Văn Thị Hồng Trúc 261141575 6021442264

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Văn Thị Hồng Trúc - 

050253910001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

44 Võ Thị Thái 261361494 6015004845

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Thái - 050522290001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

45 Phạm Thị Công 261362815 6020448641
Xác định

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Phạm Thị Công - 050255080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

46 Ngô Thị Thanh Diệu 261511182 6016016034

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Ngô Thị Thanh Diệu - 

050402380001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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47 Trần Thị Kim Thảo 261618137 6020436150
Xác định

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Trần Thị Kim Thảo - 

049964800001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

48
Nguyễn Thị Như 

Trang
264504225 5820092498

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Như Trang - 

050326460001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

49 Dương Thị Ngọc Ánh 261342909 6013008066

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Dương Thị Ngọc Ánh - 

1024056089 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

50 Hồ Mỹ Dung 261517153 6020362688

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Hồ Mỹ Dung - 050325540001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

51 Nguyễn Thị Lên 261342894 6014004832

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Nguyễn Thị Lên - 1024054418 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

52 Phan Thị Phương 261616636 6021408435

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phan Thị Phương - 050254070001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

53 Huỳnh Thì Ngọc 261511140 6016015986

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Huỳnh Thì Ngọc - 050304150001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

54 Lương Quang Đức 261189985 6021441727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Quang Đức - 

0621000471076 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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55 Nguyễn Thị Hằng 261141336 6014006767

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Hằng - 050253450001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

56
Lương Thị Ngọc 

Trâm
261517312 6020397162

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lương Thị Ngọc Trâm - 

050367330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

57 Nguyễn Thị Qua 261511064 6020373316

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Qua - 1024057226 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

58 Đỗ Thị Bé Hoa 261136413 6013006599

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Bé Hoa - 050367630001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

59 Bùi Thị Sương 261329195 6014004823

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Bùi Thị Sương - 0621000461710 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

60 Đỗ Thị Hồng Liên 261342589 6014004756

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Đỗ Thị Hồng Liên - 050303500001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

61
Huỳnh Thị Phương 

Lan
261256774 6013003731

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Huỳnh Thị Phương Lan - 

4808205298891 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

62 Trần Thị Ngọc Mừng 261191184 6013008062

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Ngọc Mừng - 

049964790001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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63 Nguyễn Thị Thảo 261342566 6015005061

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thảo - 

0621000478842 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

64 Phạm Thị  Mai Trinh 261618842 6020461117

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phạm Thị  Mai Trinh - 

050365680001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

65 Huỳnh Tấn Hoa 261619120 6020433110

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Huỳnh Tấn Hoa - 050254980001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

66
Lương Thị Minh 

Thuận
261655199 6011012798

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Thị Minh Thuận - 

050254810001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

67 Dương Văn Trọng 261619251 6020374066

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Văn Trọng - 050326160001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

68 Huỳnh Thị Minh 260976803 6014006774

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Minh - 050171220001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

69 Võ Trần Phương Nhi 261517341 6020385620

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Trần Phương Nhi - 

050253890001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

70 Trần Thị Trang 261618243 6020389073
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Trang - 050326500001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

71 Trương Thị Hiếu 261256982 6014004844

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Hiếu - 1024054469 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

72 Lê Thị Ngọc Tiến 260892918 6011006203

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Ngọc Tiến - 1024054505 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

73 Nguyễn Thị Nương 261363051 6016016025

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nương - 

050254470001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

74 Trương Thị Dung 260976836 6021442217
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Dung - 049965090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

75
Dương Huỳnh Ngọc 

Luông
261363077 6014008546

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Huỳnh Ngọc Luông - 

0621000419527 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

76 Lê Thị Quỳnh Như 261511066 6015007564

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Quỳnh Như - 

050302770001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

77 Nguyễn Thị Trúc 261617336 6020456017

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Trúc - 1019124202 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

78 Trần Thị Thu Dung 261515460 6021374306

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thu Dung - 1024057230 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận
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79 Ngô Thị Ngọc 261517082 6020438842

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Ngọc - 049961390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

80
Nguyễn Huỳnh Thảo 

Nguyên
261618785 6020373639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên - 

050367690001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

81 Trần Thị Ty 261141366 6011006059

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Ty - 050367450001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

82 Trương Thị Thu Linh 261511142 6016015978

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Thu Linh - 

0621000467757 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

83 Lý Thị Kim Loan 261516177 6020368929

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lý Thị Kim Loan - 1024054519 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

84 Lê Như Quỳnh 261616298 6020338284

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Như Quỳnh - 1024054489 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

85 Lương Thị Yến Nhi 261517158 6020438000

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Thị Yến Nhi - 

050254350001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

86 Lê Thị Hợi 261342814 6014006780

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Hợi - 050302160001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu 

điện Liên Việt - Chi nhánh Bình 

Thuận
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87 Nguyễn Thị Dung 261517289 6020385688

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Dung - 050369960001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

88 Trương Thị Hồng 261141290 6016020586

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Hồng - 1024054583 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

89 Nguyễn Thị Liên 261511222 6016005273

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Liên - 050365540001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

90 Đỗ Thị Hồng Xuyên 261511151 6020414123

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Hồng Xuyên - 

050365570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

91 Trương Thị Trang 260976780 6011006052

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Trang - 050170510001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

92 Nguyễn Thị Qua 261342889 6015005476

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Qua - 050254290001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

93
Huỳnh Thị Thanh 

Nguyên
261517307 6020444505

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Nguyên - 

049961180001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

94 Lê Thị Bích Thỏa 261515388 6020446624

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Thỏa - 050187890001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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95 Lê Thị Kim Diễm 261511209 6015007720

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Kim Diễm - 

4808205229830 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

96 Nguyễn Thị Hoa 261572443 6015008949

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hoa - 050303080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

97 Võ Thị Hồng My 260977293 6014007012

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hồng My - 050303300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

98 Dương Thị Loan 261141258 6020353087

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Thị Loan - 050303090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

99 Lê Thị Ngọc Hiền 261256971 6014006927

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Ngọc Hiền - 

0621000454719 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

100 Trương Thị Vân 261342616 6014006862

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Vân - 050522810001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

101 Huỳnh Thị Láng 261256829 6020401498

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Láng - 1024056904 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

102 Nguyễn Lê Khả Ái 261363111 6016015980

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Lê Khả Ái - 

050365270001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận



SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103 Trần Thị Bích Hạnh 261070114 6016005639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Bích Hạnh - 

050522310001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

104 Lưu Thị Kim Hồng 260977545 6014006765

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lưu Thị Kim Hồng - 

049961610001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

105
Nguyễn Thị Minh 

Tân
260977499 7911063169

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Minh Tân - 

0621000421875 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

106
Huỳnh Thị Thanh 

Triều
261363006 6015011696

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Triều - 

1022799243 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

107 Đặng Thị Trung Ngọn 261197337 6016004891

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đặng Thị Trung Ngọn - 

0001012746737 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

108 Trần Thị Thùy Linh 261616762 6020425903

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Thùy Linh - 

050325640001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

109 Đinh Thị Thu Lài 261517145 6020439984

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đinh Thị Thu Lài - 050325470001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

110 Trần Thị Thi 261362875 6014011147

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thi - 050368050001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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111 Võ Thị Hoa Vy 261656687 6020459639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hoa Vy - 050304160001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

112 Võ Thị Hoa Ny 261362897 6014008286

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hoa Ny - 050170520001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

113 Nguyễn Thị Hiếu 261362872 6016015990

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hiếu - 

9704229200952288693 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân 

đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

114 Đỗ Chí Hoan 261342657 6014008277

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Chí Hoan - 0621000441037 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

115 Mai Thị Hồng Tâm 261256839 6015007545

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Mai Thị Hồng Tâm - 

050369870001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

116
Huỳnh Thị Ngọc 

Trâm
261517167 6020433109

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Ngọc Trâm - 

4808205388018 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

117 Võ Thị Thu Nguyệt 261342866 6014004975

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Thu Nguyệt - 1024054738 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

118 Dương Kim Trận 261262051 6014004835

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Kim Trận - 1024054580 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận
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119 Huỳnh Thị Liền 261666973 6020418150

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Liền - 050302170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

120
Huỳnh Thị Thanh 

Loan
260814832 6011006167

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Loan - 

050302740001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

121 Nguyễn Thị Bé Hiền 260973729 6020439376

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bé Hiền - 

050548040001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

122 Lê Thị Phương 261519024 6021704258

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Phương - 050303780001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

123 Huỳnh Thanh Trinh 261262022 6015005177

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thanh Trinh - 

050252700001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

124 Trần Thị Xuân Trúc 261342819 6014010686

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Xuân Trúc - 

050255320001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

125 Trần Thị Thắm 261511219 6016015801

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thắm - 050367170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

126 Nguyễn Thị Ly 261616707 6020394166

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Ly - 050548080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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127 Phạm Thị Thu Hà 261655402 6020397235

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Thị Thu Hà - 

4808205339563 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

128
Nguyễn Thị Phương 

Nam
261615279 6020434812

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phương Nam - 

050301780001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

129 Ngô Thị Thủy Tiên 261516150 6016020571

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thủy Tiên - 

050523060001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

130 Trương Thị Thu Lợi 261517139 6020367268

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Thu Lợi - 

050523030001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

131 Lê Thị Quanh 261198324 6012006685

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Quanh - 050522990001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

132 Nguyễn Thị Thu Thảo 261655912 6020440751
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Thảo - 

050302400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

133 Ngô Thị Thái 261362942 6014006968

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thái - 050302900001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

134 Nguyễn Thị Út Hiển 261617485 6020458723
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Út Hiển - 

050326120001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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135
Nguyễn Thị Phượng 

Liên
261362816 6020362641

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phượng Liên - 

049964960001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

136 Lý Thị Hà 261362956 6015007465

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lý Thị Hà - 049973210001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu 

điện Liên Việt - Chi nhánh Bình 

Thuận

137 Đỗ Văn Minh 260976715 6014006901

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Văn Minh - 050302370001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

138 Nguyễn Thị Chúc 261342656 6020386450

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Chúc - 050326130001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

139 Nguyễn Thị Nở 261618196 6020385909
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nở - 050325910001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

140 Nguyễn Thị Nhung 261655866 6020385689
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nhung - 

050326680001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

141
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền
261616299 6020349132

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bích Tuyền - 

050253150001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

142 Đỗ Thị Kim Nhung 261617446 6020390556

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Kim Nhung - 

4808205393024 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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143 Nguyễn Thị Ngào 261342520 6020397212
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Ngào - 050368200001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

144
Nguyễn Thị Kim 

Thương
261655802 6020405457

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Kim Thương - 

049961240001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

145 Ngô Thị Hậu 261517303 6020389895

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Hậu - 050252750001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

146 Huỳnh Thị Châu 261517302 6020382200

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Châu - 050255230001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

147 Trần Thị Trọng 260976907 6020372744
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Trọng - 049973370001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

148 Nguyễn Thị Xy 260976868 6011006232

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xy - 1024054548 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

149 Bùi Thị Mỹ Dung 261179109 6011010528

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Bùi Thị Mỹ Dung - 050252950001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

150 Trần Thị Chinh 261517293 6020417996

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Chinh - 049964900001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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151 Nguyễn Thị Thu Vân 260977356 6013003762

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Vân - 

0621000468692 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

152 Phan Thị Thu Trang 260976734 6014008266

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phan Thị Thu Trang - 

050302980001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

153 Nguyễn Thị Sen 261619732 6020411080

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Sen - 050303030001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

154 Lệ Thị Thu Thảo 261518028 6020438099

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lệ Thị Thu Thảo - 050252890001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

155 Dương Thị Cẩm Linh 261336087 6013006628

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Thị Cẩm Linh - 

1024057221 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

156
Huỳnh Thị Phương 

Thu
261256763 6013003736

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Phương Thu - 

049973120001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

157 Huỳnh Thị Kiều 261517120 6020397298

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Kiều - 1014769183 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

158 Trần Thị Chinh 261662805 6020390067
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Chinh - 049973090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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159 Mai Thị Hồng 261618945 6020330901

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Mai Thị Hồng - 1024055936 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

160 Lê Thu Sanh 261619623 6020439002

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thu Sanh - 1024054675 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Thuận

161 Nguyễn Thị Hoàng 261262199 6020384912

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hoàng - 1024054734 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

162 Nguyễn Thị Thu Thảo 225180516 6014010563

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Thảo - 

050369460001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

163 Lê Thị Bích Thỏa 261256925 6011006317

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Thỏa - 

4808205286574 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

164 Nguyễn Thị Thu Hiệp 261342538 6015007713

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Hiệp - 

050254890001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

165 Nguyễn Thị Phượng 260846555 6011010490

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phượng - 

050326200001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

166 Lê Thị Hồng Nguyệt 261618792 6020458727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Hồng Nguyệt - 

050303760001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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167 Lê Thị Nhung 261618622 6020405074

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Nhung - 049961420001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

168
Nguyễn Thị Thanh 

Uyên
261617339 6020463651

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thanh Uyên - 

1024056011 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

169 Hồ Thị Kim Nga 261656974 6020363018

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Hồ Thị Kim Nga - 050303410001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

170 Nguyễn Thị Phương 261655654 6020420731

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phương - 

050303570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

171
Nguyễn Thị Xuân 

Chung
261515463 6020448700

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xuân Chung - 

4808205392175 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

172 Nguyễn Thị Gởi 260561869 6021274614

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Gởi - 049965390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

173
Phạm Huỳnh Như 

Hằng
261362982 6014010697

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Huỳnh Như Hằng - 

0621000458177 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

174 Cao Thị Minh Khoa 261619862 6020382034

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Cao Thị Minh Khoa - 

4808205342148 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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175 Huỳnh Thị Thu Thảo 261256818 6014004899

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Thảo - 

050041370001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

176 Dương Tình 261342567 6014010383

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Tình - 050303210001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

177 Nguyễn Thị Huệ 261189867 6015009082

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Huệ - 050303260001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

178 Huỳnh Thị Thu Hằng 261256791 6011006292

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Hằng - 

1024057155 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

179 Phan Thị Vương 261342913 6014007005

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Phan Thị Vương - 050693640001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

180 Nguyễn Nhớ Thương 260976750 6010000109

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Nhớ Thương - 

050365750001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

181
Trần Đình Thái 

Hoàng Linh 
261256842 6015005305

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Đình Thái Hoàng Linh  - 

050326510001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

182 Trần Thị Thảo Viên 261616715 6020385778

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thảo Viên - 

050548090001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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183 Ngô Thị Thanh Hiền 261336085 6014010652

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thanh Hiền - 

050254570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

184 Huỳnh Thị Thu Thảo 261618979 6020357631

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Thảo - 

050326870001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

185 Võ Thị Kim Lài 261619588 6021441829

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Kim Lài - 050253860001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

186 Lê Thị Dưỡng 261343128 6013006445

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Dưỡng - 4808205416511 - 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Huyện Tuy Phong

187 Nguyễn Thư Nhựt 261517098 6021442041

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thư Nhựt - 049973540001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

188 Nguyễn Thị Bé Nhỏ 261514060 6020391668

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

189 Trịnh Thị Như Quỳnh 261362862 6016005120

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trịnh Thị Như Quỳnh - 

050041310001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

190 Ngô Thị Minh Ngân 261256797 6014004620

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Minh Ngân - 

4808205265805 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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191 Hoàng Thị Duyên 261539951 6011010468

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Hoàng Thị Duyên - 

0621000448008 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

192 Lê Thị Bích Ngọc 261517119 6020400725

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Ngọc - 050548060001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

193 Võ Xuân Quang 261070367 6013010072

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Xuân Quang - 0621000419754 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

194 Lưu Thị Kim Hương 260732033 6020390350

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lưu Thị Kim Hương - 1024054709 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

195 Phạm Thị Lực 261256858 6020351670

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Thị Lực - 050253080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

196 Lê Trường Đợi 261517196 6021409002

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Trường Đợi - 050304170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

197 Nguyễn Thành Phát 261667141 6020412537

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thành Phát - 

0001022592495 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

198 Tô Kiều Mỹ Trang 261515246 6015012024

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Tô Kiều Mỹ Trang - 

050522650001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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Họ và tên
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thẻ căn cước
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Ngân hàng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

199 Nguyễn Thị Năm 261524701 6020455836

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Năm - 050522300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

200
Nguyễn Trần Thị 

Ngọc Linh
260891694 6014006781

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Trần Thị Ngọc Linh - 

4808205235249 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

201 Nguyễn Thị Kim Hoa 261262196 6014004638

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Kim Hoa - 

1024114611 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

202 Trần Thị Mến 060189008508 6020378305

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Mến - 501000007328 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Sài Gòn

203 Lương Thị Tươi 261256804 6012003654

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lương Thị Tươi - 1024114619 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

204 Nguyễn Thị Xin 260976746 6021509635

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xin - 050302300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

205 Huỳnh Ý Phượng 261512961 6016005595

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Ý Phượng - 050170430001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

206 Đỗ Ngọc Huệ 261662556 6020412737

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Ngọc Huệ - 049964710001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận



SỐ
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Họ và tên
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thẻ căn cước
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Ngân hàng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

207 Trần Văn Quá 261515432 6020433099

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Văn Quá - 050365230001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

208 Huỳnh Thị Kim Vy 261655154 6020390267

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

209 Trần Thị Bé 261512991 6020383096

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

210 Nguyễn Thị Bé 261070088 6021409038

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2022
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bé - 050303390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

293.000.000Tổng cộng: 210 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 210 người ; Số tiền: 293.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu đồng.

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)
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TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ 

tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm 
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Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận 

hỗ trợ 
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Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Thị Kim Lai 261342536 6020400406

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Kim Lai - 1024056314 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

2 Nguyễn Thị Liên 261172218 6014004565

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Liên - 4808205420315 

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Huyện Tuy Phong

3 Lê Thị Như Quỳnh 261511143 6016015998

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Lê Thị Như Quỳnh - 

050402600001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

4
Nguyễn Thị Hồng 

Thúy
261069347 6015005467

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Hồng Thúy - 

1024056171 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

5 Nguyễn Thị Theo 261354863 6020351241

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

6 Trần Thị Xuân Liễu 261189934 6011006219

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Xuân Liễu - 

050186570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG - HUYỆN TUY PHONG

(Kèm theo Quyết định số    519  /QĐ-UBND ngày    23   tháng  02 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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thẻ căn cước
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Ngân hàng)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Nguyễn Loan Phụng 261511165 6016016051

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Loan Phụng - 

050245100001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

8 Võ Thị Huỳnh Thảo 261361944 6014010578

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Huỳnh Thảo - 

050254330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

9 Nguyễn Thị Út 261342940 6020391108
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Út - 1024056170 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

10 Trần Thị Loan 261256757 6015005055

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Loan - 049961500001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

11 Lê Thị Kim Loan 261342622 6013008197

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Lê Thị Kim Loan - 050364800001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

12 Nguyễn Thị Linh 261141389 6014004950

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Linh - 050302130001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

13
Nguyễn Thị Kim 

Quyên
261256935 6011012826

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Kim Quyên - 

049973450001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

14 Trần Thị Bé Lan 261070226 6014008181

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Trần Thị Bé Lan - 050326170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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15 Nguyễn Thị Hòa 261336242 6015009005

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Hòa - 1024057295 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

16 Nguyễn Xuân Liên 261065831 6013003685

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Xuân Liên - 

049961400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

17 Nguyễn Thị Biên 261619980 6021561365
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Biên - 050326750001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

18 Võ Thị Trúc Hà 261256748 6012003780

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Trúc Hà - 1024057202 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

19 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 261511077 6020332727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - 

049961190001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

20 Vương Thị Xuân Hòa 260973360 6020382232

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Vương Thị Xuân Hòa - 

049973040001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

21 Nguyễn Thị Cẩm Lai 261616473 6020362877
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Cẩm Lai - 

050365500001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

22 Đinh Thị Luôn 261656151 6020394281
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Đinh Thị Luôn - 050245180001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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23 Dương Thị Thủy Tiên 261361418 6015005145

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Dương Thị Thủy Tiên - 

050326440001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

24
Nguyễn Thị Ngọc 

Đăng
261511637 6020465937

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Ngọc Đăng - 

050326400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

25 Phan Thị Cúc Phượng 261517132 6020459653
Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phan Thị Cúc Phượng - 

050367550001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

26
Dương Nguyễn Như 

Quỳnh
261663193 6020453568

Xác định

 thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Dương Nguyễn Như Quỳnh - 

4808205407606 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

27 Lê Thị Hiền 261342789 6015005429Không xác định thời hạn04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Lê Thị Hiền - 050255280001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

28 Nguyễn Thị Kim Kiều 261516136 6020413545Không xác định thời hạn04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Kim Kiều - 

1024057225 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

29 Nguyễn Thị Thu Tâm 261263128 6014006904

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thu Tâm - 

050326340001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

30 Hồ Thị Hiệp 261262165 6016004959

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Hồ Thị Hiệp - 050522260001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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31 Trần Thị Nhung 261070078 6013008081

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Nhung - 049961460001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

32 Mai Thị Út Thoa 261369771 6013006448

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Mai Thị Út Thoa - 1012943597 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

33 Đỗ Thị Lan 261336456 6013008242

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Đỗ Thị Lan - 050369740001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

34 Nguyễn Thị Hằng 261362920 6014007010

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Hằng - 050253880001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

35 Võ Thị Kim Hà 261256790 6013006522

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Võ Thị Kim Hà - 050171270001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

36 Nguyễn Thị Thu Loan 261070449 6015009088

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thu Loan - 

049961330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

37 Trần Nhựt Duy 341821990 7916394942 Có thời hạn 04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Nhựt Duy - 1024054721 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

38 Nguyễn Thị Châu 261362870 6020390039

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Châu - 049961030001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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39 Nguyễn Thị Thảo 261070510 6020414716

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thảo - 1024054561 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

40
Phạm Thị Thanh 

Ngân
261618658 6020381007 Có thời hạn 04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phạm Thị Thanh Ngân - 

050327050001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

41 Lê Thị Hậu 261511174 6016015837

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lê Thị Hậu - 050325430001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

42 Trương Thị Kim Yến 261361885 6014010357

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trương Thị Kim Yến - 

050326320001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

43 Văn Thị Hồng Trúc 261141575 6021442264

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Văn Thị Hồng Trúc - 

050253910001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

44 Võ Thị Thái 261361494 6015004845

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Võ Thị Thái - 050522290001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

45 Phạm Thị Công 261362815 6020448641
Xác định

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Phạm Thị Công - 050255080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

46 Ngô Thị Thanh Diệu 261511182 6016016034

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Ngô Thị Thanh Diệu - 

050402380001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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47 Trần Thị Kim Thảo 261618137 6020436150
Xác định

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Trần Thị Kim Thảo - 

049964800001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

48
Nguyễn Thị Như 

Trang
264504225 5820092498

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Như Trang - 

050326460001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

49 Dương Thị Ngọc Ánh 261342909 6013008066

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Dương Thị Ngọc Ánh - 

1024056089 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

50 Hồ Mỹ Dung 261517153 6020362688

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Hồ Mỹ Dung - 050325540001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

51 Nguyễn Thị Lên 261342894 6014004832

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Nguyễn Thị Lên - 1024054418 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

52 Phan Thị Phương 261616636 6021408435

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phan Thị Phương - 050254070001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

53 Huỳnh Thì Ngọc 261511140 6016015986

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Huỳnh Thì Ngọc - 050304150001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

54 Lương Quang Đức 261189985 6021441727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Quang Đức - 

0621000471076 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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55 Nguyễn Thị Hằng 261141336 6014006767

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Nguyễn Thị Hằng - 050253450001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

56
Lương Thị Ngọc 

Trâm
261517312 6020397162

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lương Thị Ngọc Trâm - 

050367330001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

57 Nguyễn Thị Qua 261511064 6020373316

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Qua - 1024057226 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

58 Đỗ Thị Bé Hoa 261136413 6013006599

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Bé Hoa - 050367630001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

59 Bùi Thị Sương 261329195 6014004823

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Bùi Thị Sương - 0621000461710 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

60 Đỗ Thị Hồng Liên 261342589 6014004756

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Đỗ Thị Hồng Liên - 050303500001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

61
Huỳnh Thị Phương 

Lan
261256774 6013003731

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Huỳnh Thị Phương Lan - 

4808205298891 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

62 Trần Thị Ngọc Mừng 261191184 6013008062

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Ngọc Mừng - 

049964790001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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63 Nguyễn Thị Thảo 261342566 6015005061

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Nguyễn Thị Thảo - 

0621000478842 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

64 Phạm Thị  Mai Trinh 261618842 6020461117

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Phạm Thị  Mai Trinh - 

050365680001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

65 Huỳnh Tấn Hoa 261619120 6020433110

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Huỳnh Tấn Hoa - 050254980001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

66
Lương Thị Minh 

Thuận
261655199 6011012798

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Thị Minh Thuận - 

050254810001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

67 Dương Văn Trọng 261619251 6020374066

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Văn Trọng - 050326160001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

68 Huỳnh Thị Minh 260976803 6014006774

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Minh - 050171220001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

69 Võ Trần Phương Nhi 261517341 6020385620

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Trần Phương Nhi - 

050253890001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

70 Trần Thị Trang 261618243 6020389073
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Trang - 050326500001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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71 Trương Thị Hiếu 261256982 6014004844

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Hiếu - 1024054469 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

72 Lê Thị Ngọc Tiến 260892918 6011006203

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Ngọc Tiến - 1024054505 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

73 Nguyễn Thị Nương 261363051 6016016025

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nương - 

050254470001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

74 Trương Thị Dung 260976836 6021442217
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Dung - 049965090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

75
Dương Huỳnh Ngọc 

Luông
261363077 6014008546

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Huỳnh Ngọc Luông - 

0621000419527 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

76 Lê Thị Quỳnh Như 261511066 6015007564

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Quỳnh Như - 

050302770001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

77 Nguyễn Thị Trúc 261617336 6020456017

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Trúc - 1019124202 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

78 Trần Thị Thu Dung 261515460 6021374306

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thu Dung - 1024057230 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận
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79 Ngô Thị Ngọc 261517082 6020438842

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Ngọc - 049961390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

80
Nguyễn Huỳnh Thảo 

Nguyên
261618785 6020373639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên - 

050367690001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

81 Trần Thị Ty 261141366 6011006059

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Ty - 050367450001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

82 Trương Thị Thu Linh 261511142 6016015978

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Thu Linh - 

0621000467757 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

83 Lý Thị Kim Loan 261516177 6020368929

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lý Thị Kim Loan - 1024054519 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

84 Lê Như Quỳnh 261616298 6020338284

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Như Quỳnh - 1024054489 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

85 Lương Thị Yến Nhi 261517158 6020438000

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lương Thị Yến Nhi - 

050254350001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

86 Lê Thị Hợi 261342814 6014006780

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Hợi - 050302160001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu 

điện Liên Việt - Chi nhánh Bình 

Thuận
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87 Nguyễn Thị Dung 261517289 6020385688

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Dung - 050369960001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

88 Trương Thị Hồng 261141290 6016020586

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Hồng - 1024054583 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

89 Nguyễn Thị Liên 261511222 6016005273

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Liên - 050365540001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

90 Đỗ Thị Hồng Xuyên 261511151 6020414123

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Hồng Xuyên - 

050365570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

91 Trương Thị Trang 260976780 6011006052

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Trang - 050170510001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

92 Nguyễn Thị Qua 261342889 6015005476

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Qua - 050254290001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

93
Huỳnh Thị Thanh 

Nguyên
261517307 6020444505

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Nguyên - 

049961180001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

94 Lê Thị Bích Thỏa 261515388 6020446624

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Thỏa - 050187890001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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95 Lê Thị Kim Diễm 261511209 6015007720

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Kim Diễm - 

4808205229830 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

96 Nguyễn Thị Hoa 261572443 6015008949

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hoa - 050303080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

97 Võ Thị Hồng My 260977293 6014007012

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hồng My - 050303300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

98 Dương Thị Loan 261141258 6020353087

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Thị Loan - 050303090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

99 Lê Thị Ngọc Hiền 261256971 6014006927

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Ngọc Hiền - 

0621000454719 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

100 Trương Thị Vân 261342616 6014006862

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Vân - 050522810001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

101 Huỳnh Thị Láng 261256829 6020401498

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Láng - 1024056904 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

102 Nguyễn Lê Khả Ái 261363111 6016015980

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Lê Khả Ái - 

050365270001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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103 Trần Thị Bích Hạnh 261070114 6016005639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Bích Hạnh - 

050522310001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

104 Lưu Thị Kim Hồng 260977545 6014006765

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lưu Thị Kim Hồng - 

049961610001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

105
Nguyễn Thị Minh 

Tân
260977499 7911063169

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Minh Tân - 

0621000421875 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

106
Huỳnh Thị Thanh 

Triều
261363006 6015011696

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Triều - 

1022799243 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

107 Đặng Thị Trung Ngọn 261197337 6016004891

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đặng Thị Trung Ngọn - 

0001012746737 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

108 Trần Thị Thùy Linh 261616762 6020425903

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 01 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

2.000.000

Trần Thị Thùy Linh - 

050325640001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

109 Đinh Thị Thu Lài 261517145 6020439984

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đinh Thị Thu Lài - 050325470001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

110 Trần Thị Thi 261362875 6014011147

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thi - 050368050001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

111 Võ Thị Hoa Vy 261656687 6020459639

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hoa Vy - 050304160001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

112 Võ Thị Hoa Ny 261362897 6014008286

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Hoa Ny - 050170520001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

113 Nguyễn Thị Hiếu 261362872 6016015990

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hiếu - 

9704229200952288693 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân 

đội - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

114 Đỗ Chí Hoan 261342657 6014008277

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Chí Hoan - 0621000441037 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

115 Mai Thị Hồng Tâm 261256839 6015007545

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Mai Thị Hồng Tâm - 

050369870001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

116
Huỳnh Thị Ngọc 

Trâm
261517167 6020433109

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Ngọc Trâm - 

4808205388018 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

117 Võ Thị Thu Nguyệt 261342866 6014004975

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Thu Nguyệt - 1024054738 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

118 Dương Kim Trận 261262051 6014004835

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Kim Trận - 1024054580 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận
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119 Huỳnh Thị Liền 261666973 6020418150

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Liền - 050302170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

120
Huỳnh Thị Thanh 

Loan
260814832 6011006167

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thanh Loan - 

050302740001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

121 Nguyễn Thị Bé Hiền 260973729 6020439376

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bé Hiền - 

050548040001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

122 Lê Thị Phương 261519024 6021704258

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Phương - 050303780001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

123 Huỳnh Thanh Trinh 261262022 6015005177

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thanh Trinh - 

050252700001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

124 Trần Thị Xuân Trúc 261342819 6014010686

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Xuân Trúc - 

050255320001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

125 Trần Thị Thắm 261511219 6016015801

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thắm - 050367170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

126 Nguyễn Thị Ly 261616707 6020394166

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Ly - 050548080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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127 Phạm Thị Thu Hà 261655402 6020397235

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Thị Thu Hà - 

4808205339563 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

128
Nguyễn Thị Phương 

Nam
261615279 6020434812

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phương Nam - 

050301780001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

129 Ngô Thị Thủy Tiên 261516150 6016020571

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thủy Tiên - 

050523060001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

130 Trương Thị Thu Lợi 261517139 6020367268

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trương Thị Thu Lợi - 

050523030001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

131 Lê Thị Quanh 261198324 6012006685

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Quanh - 050522990001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

132 Nguyễn Thị Thu Thảo 261655912 6020440751
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Thảo - 

050302400001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

133 Ngô Thị Thái 261362942 6014006968

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thái - 050302900001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

134 Nguyễn Thị Út Hiển 261617485 6020458723
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Út Hiển - 

050326120001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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135
Nguyễn Thị Phượng 

Liên
261362816 6020362641

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phượng Liên - 

049964960001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

136 Lý Thị Hà 261362956 6015007465

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lý Thị Hà - 049973210001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu 

điện Liên Việt - Chi nhánh Bình 

Thuận

137 Đỗ Văn Minh 260976715 6014006901

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Văn Minh - 050302370001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

138 Nguyễn Thị Chúc 261342656 6020386450

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Chúc - 050326130001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

139 Nguyễn Thị Nở 261618196 6020385909
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nở - 050325910001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

140 Nguyễn Thị Nhung 261655866 6020385689
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Nhung - 

050326680001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

141
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền
261616299 6020349132

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bích Tuyền - 

050253150001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

142 Đỗ Thị Kim Nhung 261617446 6020390556

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Thị Kim Nhung - 

4808205393024 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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143 Nguyễn Thị Ngào 261342520 6020397212
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Ngào - 050368200001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

144
Nguyễn Thị Kim 

Thương
261655802 6020405457

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Kim Thương - 

049961240001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

145 Ngô Thị Hậu 261517303 6020389895

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Hậu - 050252750001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

146 Huỳnh Thị Châu 261517302 6020382200

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Châu - 050255230001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

147 Trần Thị Trọng 260976907 6020372744
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Trọng - 049973370001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

148 Nguyễn Thị Xy 260976868 6011006232

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xy - 1024054548 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

149 Bùi Thị Mỹ Dung 261179109 6011010528

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Bùi Thị Mỹ Dung - 050252950001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

150 Trần Thị Chinh 261517293 6020417996

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Chinh - 049964900001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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151 Nguyễn Thị Thu Vân 260977356 6013003762

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Vân - 

0621000468692 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

152 Phan Thị Thu Trang 260976734 6014008266

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phan Thị Thu Trang - 

050302980001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

153 Nguyễn Thị Sen 261619732 6020411080

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Sen - 050303030001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

154 Lệ Thị Thu Thảo 261518028 6020438099

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lệ Thị Thu Thảo - 050252890001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

155 Dương Thị Cẩm Linh 261336087 6013006628

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Thị Cẩm Linh - 

1024057221 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

156
Huỳnh Thị Phương 

Thu
261256763 6013003736

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Phương Thu - 

049973120001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

157 Huỳnh Thị Kiều 261517120 6020397298

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Kiều - 1014769183 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

158 Trần Thị Chinh 261662805 6020390067
Xác định 

thời hạn
04/9/2021-18/9/2021

Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Chinh - 049973090001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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159 Mai Thị Hồng 261618945 6020330901

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Mai Thị Hồng - 1024055936 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

160 Lê Thu Sanh 261619623 6020439002

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thu Sanh - 1024054675 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Thuận

161 Nguyễn Thị Hoàng 261262199 6020384912

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Hoàng - 1024054734 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

162 Nguyễn Thị Thu Thảo 225180516 6014010563

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Thảo - 

050369460001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

163 Lê Thị Bích Thỏa 261256925 6011006317

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Thỏa - 

4808205286574 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

164 Nguyễn Thị Thu Hiệp 261342538 6015007713

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thu Hiệp - 

050254890001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

165 Nguyễn Thị Phượng 260846555 6011010490

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phượng - 

050326200001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

166 Lê Thị Hồng Nguyệt 261618792 6020458727

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Hồng Nguyệt - 

050303760001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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167 Lê Thị Nhung 261618622 6020405074

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Nhung - 049961420001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

168
Nguyễn Thị Thanh 

Uyên
261617339 6020463651

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Thanh Uyên - 

1024056011 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

169 Hồ Thị Kim Nga 261656974 6020363018

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Hồ Thị Kim Nga - 050303410001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

170 Nguyễn Thị Phương 261655654 6020420731

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Phương - 

050303570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

171
Nguyễn Thị Xuân 

Chung
261515463 6020448700

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xuân Chung - 

4808205392175 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

172 Nguyễn Thị Gởi 260561869 6021274614

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Gởi - 049965390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

173
Phạm Huỳnh Như 

Hằng
261362982 6014010697

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Huỳnh Như Hằng - 

0621000458177 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

174 Cao Thị Minh Khoa 261619862 6020382034

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Cao Thị Minh Khoa - 

4808205342148 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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175 Huỳnh Thị Thu Thảo 261256818 6014004899

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Thảo - 

050041370001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

176 Dương Tình 261342567 6014010383

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Dương Tình - 050303210001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

177 Nguyễn Thị Huệ 261189867 6015009082

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Huệ - 050303260001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

178 Huỳnh Thị Thu Hằng 261256791 6011006292

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Hằng - 

1024057155 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

179 Phan Thị Vương 261342913 6014007005

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
Đang mang thai 2.000.000

Phan Thị Vương - 050693640001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

180 Nguyễn Nhớ Thương 260976750 6010000109

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Nhớ Thương - 

050365750001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

181
Trần Đình Thái 

Hoàng Linh 
261256842 6015005305

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Đình Thái Hoàng Linh  - 

050326510001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

182 Trần Thị Thảo Viên 261616715 6020385778

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Thảo Viên - 

050548090001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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183 Ngô Thị Thanh Hiền 261336085 6014010652

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Thanh Hiền - 

050254570001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

184 Huỳnh Thị Thu Thảo 261618979 6020357631

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Thị Thu Thảo - 

050326870001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

185 Võ Thị Kim Lài 261619588 6021441829

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Thị Kim Lài - 050253860001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

186 Lê Thị Dưỡng 261343128 6013006445

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Dưỡng - 4808205416511 - 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam - Chi 

nhánh Huyện Tuy Phong

187 Nguyễn Thư Nhựt 261517098 6021442041

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thư Nhựt - 049973540001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

188 Nguyễn Thị Bé Nhỏ 261514060 6020391668

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

189 Trịnh Thị Như Quỳnh 261362862 6016005120

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trịnh Thị Như Quỳnh - 

050041310001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

190 Ngô Thị Minh Ngân 261256797 6014004620

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Ngô Thị Minh Ngân - 

4808205265805 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong
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191 Hoàng Thị Duyên 261539951 6011010468

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Hoàng Thị Duyên - 

0621000448008 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

192 Lê Thị Bích Ngọc 261517119 6020400725

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Thị Bích Ngọc - 050548060001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

193 Võ Xuân Quang 261070367 6013010072

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Võ Xuân Quang - 0621000419754 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

194 Lưu Thị Kim Hương 260732033 6020390350

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lưu Thị Kim Hương - 1024054709 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

195 Phạm Thị Lực 261256858 6020351670

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Phạm Thị Lực - 050253080001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

196 Lê Trường Đợi 261517196 6021409002

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Lê Trường Đợi - 050304170001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

197 Nguyễn Thành Phát 261667141 6020412537

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thành Phát - 

0001022592495 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

198 Tô Kiều Mỹ Trang 261515246 6015012024

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Tô Kiều Mỹ Trang - 

050522650001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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hỗ trợ 
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Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

199 Nguyễn Thị Năm 261524701 6020455836

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Năm - 050522300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

200
Nguyễn Trần Thị 

Ngọc Linh
260891694 6014006781

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Trần Thị Ngọc Linh - 

4808205235249 - Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy 

Phong

201 Nguyễn Thị Kim Hoa 261262196 6014004638

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Kim Hoa - 

1024114611 - Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

202 Trần Thị Mến 060189008508 6020378305

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Thị Mến - 501000007328 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Nam Sài Gòn

203 Lương Thị Tươi 261256804 6012003654

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong

Đang nuôi 02 

con nhỏ dưới 6 

tuổi

3.000.000

Lương Thị Tươi - 1024114619 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

204 Nguyễn Thị Xin 260976746 6021509635

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Xin - 050302300001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

205 Huỳnh Ý Phượng 261512961 6016005595

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Huỳnh Ý Phượng - 050170430001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

206 Đỗ Ngọc Huệ 261662556 6020412737

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Đỗ Ngọc Huệ - 049964710001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận
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207 Trần Văn Quá 261515432 6020433099

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Trần Văn Quá - 050365230001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

208 Huỳnh Thị Kim Vy 261655154 6020390267

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

209 Trần Thị Bé 261512991 6020383096

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2021
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

210 Nguyễn Thị Bé 261070088 6021409038

Không xác 

định 

thời hạn

04/9/2021-18/9/2022
Xí nghiệp may 

Tuy Phong
1.000.000

Nguyễn Thị Bé - 050303390001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh 

Bình Thuận

293.000.000Tổng cộng: 210 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 210 người ; Số tiền: 293.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu đồng.

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)




